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	Vị trí dự tuyển/Position:
	Khu vực/Area: 
	Kênh/Channel:


Thông tin cá nhân/Personal Particulars
	Họ và tên (Chữ in)
Full Name(In Block letters)

	Giới tính
Gender
	Ngày sinh
Date of birth     
	Nơi sinh
Place of Birth

	Số CMND/Hộ chiếu

ID/Passport No.
	Ngày cấp

Issued Date
	Nơi cấp 

Issued from

	Địa chỉ thường trú
Registered Permanent Address

	Địa chỉ liên lạc
Current Address

	Số điện thoại
Telephone No.
	Địa chỉ mail
E-mail 

	Số TK ngân hàng/Bank Account:

Chủ tài khoản/Account holder:

Tại ngân hàng/Bank:
Chi nhánh/Branch:
	Số sổ bảo hiểm xã hội

Social insurance No.

	
	Mã số thuế cá nhân

Personal tax No.

	Đang hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)/ Getting Unemployment Insurance: 

[image: image1.png][image: image2.png]Có/ Yes                                Không/ No 
	Thời gian hưởng BHTN:/ Time:
Từ/ From……..      đến/ to……

	Người liên lạc trong trường hợp khẩn
Person to contact during emergency
	Số điện thoại

Telephone:

	Tình trạng hôn nhân/Marital Status:           Độc thân /Single [   ]  Đã kết hôn /Married [  ]  Ly hôn/Divorced [  ]
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Thể lực/ Physique         Cao /Height                           meter                Cân nặng/ Weight                        Kg


Tình trạng gia đình/Family Details
	Họ tên cha:

Name of father
	Tuổi:

Age

	Họ tên mẹ:
Name of mother
	Tuổi
Age

	Họ tên chồng/vợ
Name of Spouse
	Ngày tháng năm sinh
Date of Birth

	Tên con/ Name of Children
	Ngày sinh/Date of birth
	Giới tính/Gender

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Khả năng nghề nghiệp /Job Skills
	Xuất sắc/Excellent
	Giỏi/Good
	Khá/Satisfactory
	Được/Fair

	Ngoại ngữ/Foreign language:
	
	
	
	

	Ngoại ngữ/Foreign language:
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng vi tính/Computer skill
	 
	 
	 
	 


Học vấn/Education
	Tên trường/School
	Từ tháng/năm
From (mm/yy)
	Đến tháng/năm
To (mm/yy)
	(Bằng cấp cao nhất)
Highest degree

	
	
	
	

	
	
	
	


Các khoá đào tạo tham gia khác/Other training attended
	Từ tháng/năm
From (mm/yy)
	Đến tháng/năm
To (mm/yy)
	Thời hạn/Duration
Tổng số năm/Year
	Khóa đào tạo

Courses
	Nơi đào tạo

Institute/Venue

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Thông tin cá nhân tham khảo khi cần/Personal References Check
(Không ghi tên người trong gia đình hoặc bà con/Do not state family members or relatives):

	Họ và tên

Full name
	Quan hệ Relationship
	Nghề nghiệp Occupation
	Tên Công ty Company’s Name
	SĐT liên lạc

Telephone No.
	Thời gian quen biết

Years known

	
	
	
	
	
	


	Quá trình làm việc (Bắt đầu từ công ty gần đây nhất)/Employment History (Starting from the most recent Employer) 

	Tên công ty 

Name of Employer
	Số điện thoại 

Telephone

	Thời gian làm việc       Từ/from: (___/____/____ )   Employment Period     Đến/to: (___/____/____ )   
	Chức vụ,cấp bậc 
Position Functional Level


	Báo cáo cho (Chức danh)
Reports To (Position Title)
	Mức lương cuối cùng.
Last salary

	Lý do nghỉ việc
Reason of Leaving:

	Tên công ty 

Name of Employer
	Số điện thoại 

Telephone

	Thời gian làm việc       Từ/from: (___/____/____ )   Employment Period     Đến/to: (___/____/____ )   
	Chức vụ,cấp bậc 
Position Functional Level

	Báo cáo cho (Chức danh)
Reports To (Position Title)
	Mức lương cuối cùng.
Last salary

	Lý do nghỉ việc
Reason of Leaving:

	Tên công ty 

Name of Employer
	Số điện thoại 

Telephone

	Thời gian làm việc       Từ/from: (___/____/____ )   Employment Period     Đến/to: (___/____/____ )   
	Chức vụ,cấp bậc 
Position Functional Level

	Báo cáo cho (Chức danh)
Reports To (Position Title)
	Mức lương cuối cùng.
Last salary

	Lý do nghỉ việc
Reason of Leaving:


Mức lương mong muốn (Lương gộp) Expected salary (gross): ________________ VND/tháng (VND/ month)
Thời hạn sớm nhất có thể nhận việc tại Interfood, nếu được tuyển dụng: ____________________            
Soonest possible date to join Interfood, if successful
Tôi xin cam đoan các thông tin khai báo trong bảng lý lịch trên đây là hoàn chỉnh và đúng sự thật. Nếu được Công ty Interfood  tuyển dụng, tôi hiểu rằng, nếu có bất kỳ sự gian dối nào trong khai báo trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận bị Công ty sa thải ngay lập tức.

I certify that all information above furnished by me is true and complete. If I am successfully employed by Interfood Company, I understand that any information furnished above which is not true, distorted or misleading would be sufficient ground for discharge or immediate termination of my employment engagement with the Company. 

___________________                                                        __________________

Người nộp đơn ký tên                                                             Ngày:
Signature of Applicant                                                             Date:
